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TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

 

Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lƣợng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƢỜI LÀM VIỆC ĐƢỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO: 16 ngƣời 

I. KHỐI TRẠM Y TẾ: (09) 

1. 

TYT 

phường 

Hòa 

Khánh 

Bắc 

01 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám chữa 

bệnh. 

-  Hỗ trợ công tác phòng chống 

các dịch bệnh trên địa bàn 

phường. 

- Tham gia hỗ trợ các chương 

trình khác theo sự điều động cấp 

trên. 

 

 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 8 

 01 

Bác sỹ 

Y học 

dự 

phòng 

Bác sỹ 

YHDP 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.02.06 

- Thông tin, giáo dục, truyền 

thông về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe; quản lý sức 

khỏe và đề xuất biện pháp quản lý 

sức khỏe tại cộng đồng;  

- Thực hiện chế độ chức trách 

chuyên môn theo quy định của Bộ Y 

tế. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành Y học 

dự phòng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

2. 

TYT 

phường 

Hòa 

Minh 

01 

Bác sỹ 

Y học 

dự 

phòng 

Bác sỹ 

YHDP 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.02.06 

- Thông tin, giáo dục, truyền 

thông về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe; quản lý sức 

khỏe và đề xuất biện pháp quản lý 

sức khỏe tại cộng đồng;  

- Thực hiện chế độ chức trách 

chuyên môn theo quy định của Bộ Y 

tế. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành Y học 

dự phòng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

 

 

 

 

 

 

V.08.05.13 

- Đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn giải 

quyết các vấn đề về dịch vụ y tế; 

- Thực hiện chăm sóc và phòng 

bệnh cho người bệnh và người 

nhà người bệnh trong quá trình 

khám, chữa bệnh theo chỉ định và 

sự phân công;  

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành 

Điều dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

  01 Dược sĩ  
Dược sĩ 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.08.22 

- Dược kho: cấp phát, bảo quản 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu 

hao đúng quy định; 

- Thực hiện các quy định, hướng 

dẫn, quy trình chuyên môn, kiểm 

soát nhiễm khuẩn và an toàn lao 

động trong công tác dược. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Dược; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 01 
Dân số 

viên  

Dân số 

viên hạng 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.08.10.28 

- Thông tin, giáo dục, truyền 

thông về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe; quản lý sức 

khỏe và đề xuất biện pháp quản lý 

sức khỏe tại cộng đồng;  

- Thực hiện các hoạt động trong 

chương trình mục tiêu Y tế-Dân 

số 

 

- Có trình độ đại học trở lên chuyên 

ngành y tế công cộng, học định hướng 

dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 

phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ 

đại học trở lên là chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức 

dân số; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

3. 

TYT 

phường 

Hòa 

Khánh 

Nam 

01 

Bác sỹ 

Y học 

dự 

phòng 

Bác sỹ 

YHDP 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.02.06 

- Thông tin, giáo dục, truyền 

thông về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe; quản lý sức 

khỏe và đề xuất biện pháp quản lý 

sức khỏe tại cộng đồng;  

- Thực hiện chế độ chức trách 

chuyên môn theo quy định của Bộ Y 

tế. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành Y học 

dự phòng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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01 Dược sĩ 
Dược sĩ 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.08.22 

- Dược kho: cấp phát, bảo quản 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu 

hao đúng quy định; 

- Thực hiện các quy định, hướng 

dẫn, quy trình chuyên môn, kiểm 

soát nhiễm khuẩn và an toàn lao 

động trong công tác dược. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Dược; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

 

4. 

TYT 

phường 

Hòa 

Hiệp 

Nam 

01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

 

V.08.05.12 

- Đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn giải 

quyết các vấn đề về dịch vụ y tế; 

- Thực hiện chăm sóc và phòng 

bệnh cho người bệnh và người 

nhà người bệnh trong quá trình 

khám, chữa bệnh theo chỉ định và 

sự phân công;  

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014(tương đương tin 

học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

 

 

 

II. KHỐI DỰ PHÕNG: (07) 
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5. 

Khoa 

Kiểm 

soát bệnh 

tật và 

HIV/AID

S 

03 Bác sỹ  
Bác sỹ 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.01.03 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện các hoạt động cấp cứu, 

xử lý dịch, phòng chống các dịch 

bệnh truyền nhiễm;                       - 

Thực hiện khám sàng lọc tiêm 

chủng và xử trí tác dụng không 

mong muốn của vắc xin;                               

- Thực hiện các quy trình chuyên 

môn và một số nhiệm vụ theo yêu 

cầu của Bệnh viện. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

6. 

Khoa Y 

tế công 

cộng-

Dinh 

dưỡng và 

An toàn 

thực 

phẩm 

03 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

V.08.01.03 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện các hoạt động về sức 

khỏe môi trường, sức khỏe trường 

học, phòng chống tai nạn thương 

tích; giám sát, phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm (đái đường, tăng 

huyết áp, COPD, thừa cân béo 

phì, Hen, Bướu giáp….); 

- Thực hiện các quy trình chuyên 

môn và một số nhiệm vụ theo yêu 

cầu của Bệnh viện. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

lin
hp

tm
1-

04
/0

3/
20

22
 0

9:
15

:5
4-

lin
hp

tm
1-

lin
hp

tm
1-

lin
hp

tm
1



 13 

01 

Bác sỹ 

Y học 

dự 

phòng 

Bác sỹ 

YHDP 

hạng III 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.08.02.06 

- Thực hiện các hoạt động kiểm 

tra, giám sát An toàn thực phẩm;                  

 - Thực hiện các hoạt động 

chương trình vệ sinh an toàn lao 

động;                         - Hướng dẫn, 

triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu Y tế; 

- Dân số, các dự án liên quan về 

An toàn thực phẩm, vệ sinh an 

toàn lao động trên địa bàn. 

- Thực hiện chế độ chức trách 

chuyên môn theo quy định của Bộ Y 

tế và thủ trưởng đơn vị phân công. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành Y học 

dự phòng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

B.  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ (KHỐI ĐIỀU TRỊ: 58) 

1. 

Phòng 

Tài 

chính-Kế 

toán 

02 Kế toán 
Kế toán 

viên 
06.031 

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra 

thanh quyết toán bảo hiểm y tế; 

Báo cáo thuế; 

- Thực hiện công tác kế toán viện 

phí. 

 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế 

toán; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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2. 

Phòng 

Điều 

dưỡng 

(Tổ công 

tác xã 

hội) 

01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

 

- Tham gia xây dựng, thực hiện  

kế hoạch công tác xã hội bệnh 

viện; 

- Theo dõi, rà soát và đề xuất điều 

chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu cần 

thiết; 

- Thực hiện công tác tiếp đón; tư 

vấn, giải đáp thắc mắc của người 

bệnh; 

- Hướng dẫn các tổ chức, tình 

nguyện viên có nhu cầu thực hiện, 

hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh 

viện 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014(tương đương tin 

học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 

 

- Thực hiện công tác tiếp đón; tư 

vấn, giải đáp thắc mắc của người 

bệnh; 

- Kết nối, hỗ trợ các vấn đề về xã 

hội, các khó khăn của người bệnh 

và gia đình trong bệnh viện. 

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ 

chức, tình nguyện viên có nhu cầu 

thực hiện, hỗ trợ về công tác xã 

hội của bệnh viện. 

 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành 

Điều dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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3. 

Khoa 

Nội tổng 

hợp 

07 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên) 

 

 04 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 02 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành 

Điều dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

4. 
Khoa 

Nhi 
05 Bác sỹ 

Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

  03 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành 

Điều dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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5. 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

03 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

04 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện các quy trình, kỹ 

thuật trong Gây mê hồi sức; 

- Sử dụng, bảo quản trang thiết bị 

y tế trong phạm vi quản lý;  

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng Gây mê hồi sức; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

6. 

Khoa 

Phụ sản-

CSSKSS 

03 Bác sỹ 
Bác sĩ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội.  

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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 02 Hộ sinh 
Hộ sinh 

hạng III 
V.08.06.15 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ theo qui định; 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hộ 

sinh; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

 01 Hộ sinh 
Hộ sinh 

hạng IV 
V.08.06.16 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Hộ 

sinh; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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7. 

Khoa 

Khám 

bệnh 

01 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội.  

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

04 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định; 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(tương đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

(tương đương tin học văn phòng, trình 

độ A trở lên). 
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  01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành 

Điều dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ A trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

8. 

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

02 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

 - Thực hiện công tác khám bệnh, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại 

khoa;  

- Thực hiện tư vấn truyền thông 

sức khỏe. 

- Triển khai phòng chống dịch, 

bệnh xã hội.  

 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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01 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định; 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(tương đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

(tương đương tin học văn phòng, trình 

độ A trở lên). 

 

9. 

Khoa 

Liên 

Chuyên 

khoa 

01 Bác sỹ  
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Khám bệnh, chấn đoán và điều 

trị các bệnh lý về Tai Mũi Họng. 

- Thực hiện công tác tư vấn, 

GDSK; phối hợp với các khoa, 

phòng trong việc triển khai các 

chương trình bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe Tai Mũi Họng. 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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02 Bác sỹ  
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Khám bệnh, chấn đoán và điều 

trị các bệnh lý về Mắt. 

- Thực hiện công tác tư vấn, 

GDSK; phối hợp với các khoa, 

phòng trong việc triển khai các 

chương trình bảo vệ, chăm sóc 

Mắt 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

 03 
Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.12 

- Hướng dẫn, tư vấn giải quyết 

các vấn đề về dịch vụ y tế, chăm 

sóc và phòng bệnh cho người 

bệnh và người nhà người bệnh 

trong quá trình khám, chữa bệnh;  

- Thực hiện theo y lệnh của Bác 

sĩ; 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo qui 

định. 

- Tham gia công tác đào tạo, 

truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều 

dưỡng; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(tương đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

(tương đương tin học văn phòng, trình 

độ A trở lên). 
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10. 

Khoa 

Xét 

Nghiệm 

01 
Kỹ 

thuật Y 

Kỹ thuật 

Y hạng III 
V.08.07.18 

- Thực hiện các kỹ thuật về xét 

nghiệm 

- Lập kế hoạch, dự trù, định kỳ 

kiểm kê, báo cáo việc sử dụng 

trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, 

sinh phẩm thuốc trong phạm vi 

được giao theo quy định.  

- Tham gia công tác đào tạo, giáo 

dục sức khỏe. 

 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xét 

nghiệm; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 

 

11. 

Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

02 Bác sỹ 
Bác sỹ 

hạng III 
V.08.01.03 

- Thực hiện các kỹ thuật Chẩn 

đoán hình ảnh;  

- Vận hành và sử dụng được 

thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, 

điều trị, cấp cứu trong phạm vi 

được giao; 

- Đọc và trả lời kết quả chẩn đoán. 

 

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 (tương đương 

tin học văn phòng, trình độ A trở lên). 
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